
Tuần 28 (Từ ngày 30/3 đến ngày 03/4/2026) Lớp 5A6 

Thứ/ 

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

30/3 

Sáng 

1 82 HĐTN 
- Sơ kết thi đua tuần 27, triển khai kế hoạch 

tuần 28. 

- Chủ điểm: Cùng tiến bước lên Đoàn 

 

2 190 Tiếng Việt Đọc: Nghìn năm văn hiến BGĐT 

3 136 Toán 
Bài 59: Vận động của một chuyển động đều 

Tiết 1: Khám phá, Hoạt động - trang 76, 77 

BGĐT 

Bảng phụ 

4 53 Lịch sử và Địa lí 
Các châu lục và đại dương trên thế giới 

(tiết 1) 
BGĐT 

Chiều 

5 191 Tiếng Anh 
Unit 10: Performing arts - Fun time and 

project 
 

6 191 Tiếng Việt 
Luyện từ và câu:  

Luyện tập về đại từ và kết từ 
BGĐT 

7 55 Tiếng Anh bổ trợ Unit 9 - Part 2  

Ba 

31/3 

Sáng 

1 192 Tiếng Việt 
Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến 

tán thành một sự việc, hiện tượng 
BGĐT 

2 137 Toán 
Bài 59: Vận động của một chuyển động đều 

Tiết 2: Luyện tập - trang 77 

BGĐT 

Bảng phụ 

3 192 Tiếng Anh 
Unit 10: Performing arts - Fun time and 

project 
 

4 53 Khoa học Ôn tập, đánh giá giữa học kì II BGĐT 

Chiều 

5 27 Công nghệ Mô hình điện mặt trời (tiết 2) 

BGĐT 

Bộ lắp 

ghép 

6 53 GDTC 
Dẫn bóng thay đổi tốc độ, dẫn bóng theo 

đường vòng (tiết 5) 
 

7 27 Đạo đức Phòng tránh xâm hại (tiết 3) BGĐT 

Tư 

01/4 

Sáng 

1 193 Tiếng Việt Đọc: Người thầy của muôn đời (tiết 1) BGĐT 

2 194 Tiếng Việt Đọc: Người thầy của muôn đời (tiết 2) BGĐT 

3 138 Toán 
Bài 60: Quãng đường, thời gian của một 

chuyển động đều 

Tiết 1: Khám phá, Hoạt động - trang 78, 79 

BGĐT 

Bảng phụ 

4 193 Tiếng Anh Review 5 - Part 1  

Chiều 

5 54 Lịch sử và Địa lí 
Các châu lục và đại dương trên thế giới 

(tiết 2) 
BGĐT 

6 54 Tiếng Anh bổ trợ Unit 9 - Part 2  

7 27 Tiếng Anh - Toán 
Finding volume of a cuboid or cube 

(Tìm thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập 

phương) 

 

Năm 

02/4 
Sáng 

1 195 Tiếng Việt 
Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến tán 

thành một sự việc, hiện tượng 
BGĐT 

2 139 Toán 
Bài 60: Quãng đường, thời gian của một 

chuyển động đều 

Tiết 2: Khám phá, Hoạt động - trang 79, 80 

BGĐT 

Bảng phụ 

3 194 Tiếng Anh Review 5 - Part 2  

4 83 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự hào về 

cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất 

nước 

BGĐT 



Chiều 

5 27 Tin học Biểu thức  

6 27 Mĩ thuật Vẻ đẹp của mặt trước ngôi nhà (tiết 2)  

7  Bổ trợ kiến thức Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

Sáu 

03/4 

Sáng 

1 196 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT 

2 54 Khoa học Phòng tránh bị xâm hại (tiết 1) BGĐT 

3 140 Toán 
Bài 60: Quãng đường, thời gian của một 

chuyển động đều 

Tiết 3: Luyện tập - trang 80, 81 

BGĐT 

Bảng phụ 

4 54 GDTC 
Dẫn bóng thay đổi tốc độ, dẫn bóng theo 

đường vòng (tiết 6) 
 

Chiều 

5 27 Âm nhạc 
- Hát: Đất nước tươi đẹp sao 

- Ôn đọc nhạc: Bài số 4 
BGĐT 

6  Bổ trợ kiến thức Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 84 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ điểm: 

Việt Nam trong mắt em 
BGĐT 

Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 

Số lượt sử dụng BGĐT: 

8 

21 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 19 tháng 3 năm 2026 
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